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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2026
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa hóa chất dụng cụ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học theo danh mục đính kèm.
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.  
· Nhận qua email: vtdquynh@hcmus.edu.vn / Zalo: 0968144871 - Văn Thiên Diễm Quỳnh.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 06 tháng 08 năm 2026.

4. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

5. Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản 
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
· Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ.
	 STT 
	 Danh mục hàng hóa 
	 Ký mã hiệu 
	 Nhãn hiệu 
	 Năm sản xuất 
	 Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) 
	 Hãng sản xuất 
	 Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 
	 Đơn vị tính 
	 Số lượng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ống đong thủy tinh 10ml
	1601-10
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh
Đế tròn
Dung tích: 10ml
	Cái
	52

	2
	Ống đong thủy tinh 500ml
	1601-500
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: thủy tinh boro 3.3
Đế tròn
Chia vạch, miệng rót
	Cái
	13

	3
	Zinc sulfate heptahydrate, ZnSO4.7H2O
	1.09426.010
	GHTECH
	2025-2026
	Trung Quốc
	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
	Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,5% 
pH value (50g / L solution, 25 °C): 4,4 - 6,0
Water insoluble: ≤0,01%
	Chai/ 500 gam
	12

	4
	Cobalt(II) chloride hexahydrate, CoCl2.6H2O
	111234010
	GHTECH
	2025-2026
	Trung Quốc
	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
	Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,0%
Chất không hòa tan trong nước: ≤0,01%
	Chai/ 100 g
	4

	5
	Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt, C10H14N2O8Na2.2H2O
	101681120
	GHTECH
	2025-2026
	Trung Quốc
	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
	Phần trăm độ tinh khiết (C10H14Na2N2O8,2H2O): ≥99,0
pH-value(50g/L,25°C): 4,0 - 5,0
	Chai/ 500 gam
	34

	6
	Nước cất 2 lần
	DW-2
	Chemsol
	2025-2026
	Việt Nam
	VINA-CHEM
	Độ dẫn < 2µS/Cm
Màu: trong suốt
Nước cất tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế như pha chế thuốc tiêm, thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương
Quy cách đóng gói: chai 1 lít
	Lít
	541

	7
	Sodium chloride, NaCl
	101307040
	GHTECH
	2025-2026
	Trung Quốc
	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
	Phần trăm độ tinh khiết (NaCl) ≥99,5%
Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25 °C): 5,0 - 8,0
Chất không hòa tan trong nước: ≤0,005%
	Chai/ 500 gam
	58

	8
	Sodium hydrogen carbonate, NaHCO3
	101398020
	GHTECH
	2025-2026
	Trung Quốc
	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
	Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,5%
Chất không tan trong nước: ≤0,01%
	Chai/ 500 gam
	3

	9
	Dung dịch Potassium hydroxide, KOH
	1310-58-3
	Xilong Scientific
	2025-2026
	Trung Quốc
	Xilong Scientific
	Dạng vật chất: Tinh thể màu trắng, nhạy cảm với độ ẩm.
Độ tinh khiết: ≥85,0%
	Chai/ 500 mL
	46

	10
	Cốc thủy tinh 500 ml
	1101-500
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3
Chiều cao: 120mm
Đường kính thân: 85mm
	cái
	62

	11
	Cốc thủy tinh thấp thành 100ml, chịu nhiệt
	BLS.1000.05
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Tiêu chuẩn:  DIN 12331 & ISO 3819
Đường kính: 50 mm
Cao: 70 mm
	Cái
	45


Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3

Dung tích: 20 ml

Đường kính: 16 mm

	Cao: 160 mm
	Cái
	126

	13
	Chai thuỷ tinh nâu 1000ml, nắp vặn xanh
	1408-02-1000
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn
Dung tích: 1000 ml
Chiều cao: 225 mm
Đường kính thân: 101 mm
	Cái
	10

	14
	Giấy lọc định tính chảy trung 60x60cm
	1006-600
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Cellulose
Màu: Trắng
Kích thước: 600 x 600 mm
	Tờ
	740

	15
	Ống đong nhựa 500ml, vạch xanh
	US/R-C43308-0500B
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Nhựa PP
Đế ngũ giác
Dung tích: 500 ml
	Cái
	5

	16
	Ống đong nhựa 1Lít vạch khắc nổi
	US/R-C43308-1LE
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Nhựa PP
Đế ngũ giác
Dung tích: 1 Lít
	Cái
	5

	17
	Đèn cồn 150ml
	1381-150
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh
Cao: 118 mm
	Cái
	136

	18
	Giấy cân 10x10 cm
	C14650 004P
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Giấy
Kích thước: 100 x100 mm
	Hộp/ 500 tờ
	16

	19
	Đũa thủy tinh F6 x 300 mm
	1294-6-300
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3
Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 300 mm
	Cái
	170

	20
	Ống nhỏ giọt nhựa, Pipette pasteur 3 mL
	US-C43810040PH
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Dung tích: 3 ml
Chiều dài: 155 mm
	Hộp/ 500 cái
	2

	21
	Sodium carbonate anhydrous, Na2CO3
	1.01500.030
	GHTECH
	2025-2026
	Trung Quốc
	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
	Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,8%
Chất không tan trong nước: ≤0,01%
Hóa hơi khi sấy(300°C): ≤1,0%
	Chai/ 500 gam
	11

	22
	Bình định mức màu nâu 10ml
	BLS.AM.1200
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class A 
Dung tích: 10 ml
Dung sai: ±0,04 ml
Tiêu chuẩn: ISO 1042
	Cái
	2

	23
	Bình định mức màu nâu 25ml
	BLS.AM.1202
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class A 
Dung tích: 25 ml
Dung sai: ±0,04 ml
Tiêu chuẩn: ISO 1042
	Cái
	1

	24
	Bình định mức màu nâu 50ml
	BLS.AM.1203
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class A 
Dung tích: 50 ml
Dung sai: ±0,06 ml
Tiêu chuẩn: ISO 1042
	Cái
	2

	25
	Bình định mức màu nâu 100ml
	BLS.AM.1204
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class A 
Dung tích: 100 ml
Dung sai: ±0,1 ml
Tiêu chuẩn: ISO 1042
	Cái
	2

	26
	Ống nghiệm thủy tinh, nắp vặn đen 16x100mm
	1230-16-100
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Đường kính: 16 mm
Cao: 100 mm
	Cái
	232

	27
	Dung dịch L - Acid ascorbic,  C6H8O6
	50-81-7
	Xilong Scientific
	2025-2026
	Trung Quốc
	Xilong Scientific
	Dạng vật chất: rắn, màu trắng, không vị.
Khối lượng phân tử: 176.13
	Chai/ 25g
	2

	28
	Dụng cụ phân phối Lỏng, Micropipette 100-1000 µl
	20011216
	IKA
	2025-2026
	Malaysia
	IKA
	Dung tích: 100 µl-1000 µl
Độ chính xác: ±6 µl
	cái
	1


Vật liệu: polypropylene

Dung tích: 15 ml

	Tiệt trùng
	Bịch/ 25 cái
	15

	30
	Môi trường dinh dưỡng, IPTG
	IB0168
	Biobasic
	2025-2026
	Canada
	Biobasic
	Dạng vật chất: Bột tinh thể màu trắng
Độ nóng chảy: 112°C±2°C
	Chai/ 1 gam
	1

	31
	Giấy pH 1-14
	PHT1-14
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Dãy so màu: 1-14
Tập: 80 test
	Tập
	850

	32
	Bình định mức màu trắng  500 ml
	1621.500
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa
Dung tích: 500ml
Class A
	cái
	10

	33
	Ống nghiệm thủy tinh,16x160mm
	1231-16-160
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Đường kính: 16 mm
Cao: 160 mm
	Cái
	294

	34
	Micropipette hấp tiệt trùng 1 kênh 100-1000ul
	LHP2-V100
	Phoenix Instrument
	2025-2026
	Trung Quốc
	Dlab
	Độ chính xác ± %: 0,70
Hiển thị vạch chia <%: 0,25
Có thể hấp tiệt trùng
	Cái
	1

	35
	Thang 100 bp
	SDL42-B500
	Solgent
	2025-2026
	Hàn Quốc
	Solgent
	Phạm vi kích thước: 100 bp - 3,000 bp
Số chuỗi: 13
	0.1ml*6
	1

	36
	Bộ nhuộm gram
	K001
	Himedia
	2025-2026
	Ấn Độ
	Himedia
	Gram's Crystal Violet (S012)(Solution A) 
Crystal Violet: 2,0 g
Ethyl alcohol, 95%: 20,0 ml
Gram's Crystal Violet (S012)(Solution B)
	Bộ
	1

	37
	Ca nhựa có quai 3L
	US-C15702-3LE
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: PP
Dung tích: 3000 ml
Chịu nhiệt: 121°C
	Cái
	3

	38
	Đĩa petri thủy tinh 100x20mm
	632 492 004 100
	DINLAB Laborgeräte
	2025-2026
	Czech
	Technosklo
	Vật liệu: thủy tinh soda
Đường kính/chiều cao: 100/20mm
	Cái
	33

	39
	Trợ hút pipum 10ml
	Levo E 10ml
	Dlab
	2025-2026
	Trung Quốc
	Dlab
	Dung tích: 10 ml
Kháng acid, kiềm
	Cái
	1

	40
	Acetone, C3H6O
	A/0600/PC17
	Fisher Scientific
	2025-2026
	Mỹ
	Thermo Fisher Scientific
	Dạng vật chất: Lỏng
pH: 7
Độ nóng chảy: -95°C
	Chai/ 2,5 lít
	1

	41
	Cốc thủy tinh thấp thành 250ml, chịu nhiệt
	BLS.1000.07
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3
Tiêu chuẩn:  DIN 12331 & ISO 3819
Đường kính: 70 mm
Chiều cao: 95 mm
	Cái
	137

	42
	Cốc thủy tinh thấp thành 500ml, chịu nhiệt
	BLS.1000.09
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3
Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819
Đường kính thân: 83 mm
Chiều cao: 118 mm
	Cái
	8

	43
	Cốc thủy tinh thấp thành 1000ml, chịu nhiệt
	BLS.1000.12
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819
Đường kính thân: 105 mm
Chiều cao: 157 mm
	Cái
	18

	44
	Ống hút mẫu chia vạch, pipettes 1ml
	BLS.1700.04
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Dung tích: 1 ml
Sai số: ± 0,007 ml
Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3
Tiêu chuẩn ISO 835
	Cái
	9

	45
	Ống hút mẫu chia vạch, pipettes 2ml
	BLS.1700.05
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Dung tích: 2 ml
Sai số: ± 0,01 ml
Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3
Tiêu chuẩn ISO 835
	Cái
	20

	46
	Ống hút mẫu chia vạch, pipettes 5ml
	BLS.1700.08
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Dung tích: 5 ml
Sai số: ± 0,03 ml
Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3
Tiêu chuẩn ISO 835
	Cái
	22


Dung tích: 10 ml

Sai số: ± 0,05ml

Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3

	Tiêu chuẩn ISO 835
	Cái
	8

	48
	Ống hút mẫu, pipettes bầu 5ml, 1 vạch
	BLS.VP.174
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Sản xuất từ thủy tinh Boro 3.3, Class AS
Dung tích: 5 ml 
Sai số: ± 0,015 ml
Tiêu chuần: ISO 648
	Cái
	8

	49
	Ống đong đế lục giác thủy tinh 100ml
	BLS.H.164
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Dung tích: 100 ml
Vạch chia: 1 ml
Class-A, DIN/ISO 4788
Độ sai lệch: ±0,5 ml
	Cái
	26

	50
	Ống nghiệm 18x180mm
	1231-18-180
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3
Kích thước: 18 mm
Chiều dài: 180 mm
	Cái
	229

	51
	Phễu thủy tinh 75 mm
	1503-75
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3
Đường kính: 75 mm
Đường kính cuốn phểu: 9 mm
Dài: 150 mm
	Cái
	48

	52
	Chai vial trắng 20ml
	C0000057
	ALWSCI
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang ALWSCI Technologies Co.,Ltd
	Vật liệu: Thủy tinh
Dung tích: 20 ml
Đường kính: 27,5x57 mm
	Cái
	116

	53
	Chai Vial nâu 20ml
	C0000058
	ALWSCI
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang ALWSCI Technologies Co.,Ltd
	Vật liệu: Thủy tinh
Dung tích: 20 ml
Kích thước: 27,5x57 mm
	Cái
	115

	54
	Potassium iodide, KI
	1.01708.020
	GHTECH
	2025-2026
	Trung Quốc
	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
	Phần trăm độ tinh khiết (KI): ≥99,0%
Giá trị pH (dung dịch 50g/L, 25℃): 6,0 - 8,0
	Chai/ 500 gam
	3

	55
	Màng Parafilm 10 cm x 38 m
	PM996
	Amcor
	2025-2026
	Mỹ
	Amcor
	Vật liệu: Giấy Parafilm
Quy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m)
	Cuộn
	15

	56
	Cân kĩ thuật điện tử 2 số lẻ (1100g/0,01gam)
	XY10002C
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Khả năng cân: 1100 gam
Độ phân giải: 0,01gam
Mức cân tối thiểu: 0,04 gam
Đĩa cân: 130 mm
	Cái
	1

	57
	Silver nitrate, AgNO3
	1.09122.035
	GHTECH
	2025-2026
	Trung Quốc
	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.
	Phần trăm độ tinh khiết: 99,8%
Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 4,35
Điểm nóng chảy (°C): 212
	Chai/ 100 gam
	2

	58
	Phin lọc CA 25mm 0,45µm
	C0000783
	Labfil
	2025-2026
	Trung Quốc
	ALWSCI
	Vật liệu màng lọc: CA
Đường kính: 25 mm
Kích thước lỗ lọc: 0,45 µm
	Hộp/ 100 cái
	1

	59
	Ống đong thủy tinh 1000ml
	1601-1000
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Đế tròn
Dung tích: 1000ml
	Cái
	4

	60
	Khẩu trang nhiều lớp
	KTT
	Thời Thanh Bình
	2025-2026
	Việt Nam
	Thời Thanh Bình
	Khẩu trang than hoạt tính (4 lớp)               
Nguyên liệu vải không dệt tẩm than hoạt tính chất lượng cao, bảo vệ hữu hiệu trong môi trường khói, bụi, hóa chất, mùi ô nhiễm.
Đóng gói: 50 cái/ hộp
	Hộp/ 50 cái
	50

	61
	Phin lọc PES, lỗ lọc 0,22 µm, Ø 28mm
	16532----------K
	Sartorius
	2025-2026
	Đức
	Sartorius
	Đường kính: 28 mm
Kích thước lỗ lọc: 0,22 µm
vật liệu màng lọc: Polyethersulfone (PES)
	Hộp/ 50 cái
	2


Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, khóa nhựa PTFE

Chia vạch: 0,1ml

	Sai số: 0,05ml
	Cái
	20

	63
	Khăn giấy vuông
	805805
	Pulppy
	2025-2026
	Việt Nam
	New Toyo Pulppy Vietnam
	Quy cách: 14 ± 2 gsm, 80 tờ x 2 lớp, 330mm x 330mm
100% bột giấy nguyên chất
	Gói
	70

	64
	Bình tam giác thủy tinh miệng hẹp 50ml
	1121-50
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Đường kính cổ: 22 mm
Đường kính đáy: 51 mm
Chiều cao: 90 mm
	Cái
	70

	65
	Bình tam giác thủy tinh miệng hẹp 250ml
	1121-250
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Đường kính cổ: 34 mm
Đường kính đáy: 85 mm
Chiều cao: 145 mm
	Cái
	124

	66
	Bình tam giác thủy tinh miệng hẹp 500ml
	1121-500
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3
Đường kính cổ: 34 mm
Đường kính đáy: 105 mm
Chiều cao: 180 mm
	Cái
	78

	67
	Phễu thủy tinh 60 mm
	1503-60
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3
Đường kính: 60 mm
Đường kính cuốn phểu: 8 mm
Dài: 150 mm
	Cái
	44

	68
	Bình định mức màu trắng  10 ml
	1621.10
	ONELAB
	2025-2026
	Trung Quốc
	Zhejiang Huili
	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa
Dung tích: 10 ml
Class A
	Cái
	44

	69
	Chai thủy tinh trắng 250ml, nắp vặn xanh
	BLS.1105.04
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE
Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796
Đường kính: 70 mm
Chiều cao: 138 mm
	Chai
	7

	70
	Chai thủy tinh trắng 500ml, nắp vặn xanh
	BLS.1105.05
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE
Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796
Đường kính: 86 mm
Chiều cao: 176 mm
	Chai
	29

	71
	Chai thủy tinh trắng 1000ml, nắp vặn xanh
	BLS.1105.06
	Biohall Germany
	2025-2026
	Ấn Độ
	Biohall
	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE
Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796
Đường kính: 101 mm
Chiều cao: 225 mm
	Chai
	12

	72
	Petri thủy tinh F60x15mm
	632 492 003 060
	DINLAB Laborgeräte
	2025-2026
	Czech
	Technosklo
	Vật liệu: thủy tinh soda
Đường kính/chiều cao: 60/15mm
	Cái
	217


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Ghi chú
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